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BM.TLHS.02 

DANH MỤC TÀI LIỆU   

Tại đơn vị: Văn phòng 
 

TT Tên tài liệu Ký hiệu  Ghi chú 

I 
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CHO 

VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

1 Lĩnh vực Kiểm soát thủ tục hành chính 

1.1 

Nghị định của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 

phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

Số 118/2025/NĐ-

CP ngày 09/6/2025 

Hiệu lực ngày 

01/7/2025 

1.2 

Thông tư của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn Nghị định 

118/2025/NĐ-CP thực hiện thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông tại Bộ phận Một 

cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia 

Số 03/2025/TT-

VPCP ngày 

15/9/2025 

Hiệu lực ngày 

15/9/2025 

1.3 
Nghị định của Chính phủ V/v thực 

hiện TTHC trên môi trường điện tử 

Số  45/2020/NĐ-CP 

ngày 08/4/2020 

Hiệu lực ngày 

22/5/2020 

1.4 

Nghị định của Chính phủ quy định 

về việc cung cấp thông tin và dịch 

vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường mạng 

Số 42/2022/NĐ-CP 

ngày 24/6/2022 

Hiệu lực ngày 

15/8/2022 

1.5 

Thông tư quy định một số nội dung 

và biện pháp thi hành trong số hóa 

hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính và thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử 

Số 01/2023/TT-

VPCP ngày 

05/4/2023    

Hiệu lực ngày 

25/5/2023 

1.6 
Nghị định của Chính phủ quy định 

về định danh và xác thực điện tử 

Số 69/2024/NĐ-CP 

ngày 25/6/2024 

Hiệu lực ngày 

01/7/2024 

1.7 

Quyết định ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Bộ phận 

Một cửa trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa 

Số 09/2021/QĐ-

UBND ngày 

23/8/2021 

Hiệu lực ngày 

10/9/2021 

2 Lĩnh vực Cải cách hành chính 

2.1 

Quyết định của UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch CCHC tỉnh Khánh 

Hòa năm 2025 

Số 311/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2025 

Hiệu lực ngày 

15/7/2025 

2.2 

Nghị quyết của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 

Số 76/NQ-CP ngày 

15/7/2021 

Hiệu lực ngày 

15/7/2021 
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2.3 

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường lãnh đạo khắc phục 

tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách 

nhiệm, làm việc cầm chừng, không 

dám làm của cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh 

Số 35-CT/TU ngày 

14/5/2025 

Hiệu lực ngày 

14/5/2025 

2.4 

Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về ban hành Bộ KPI đo lường, 

đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong hệ thống chính trị tỉnh Khánh 

Hòa 

Số 72-QĐ/TU ngày 

16/7/2025 

Hiệu lực ngày 

16/7/2025 

2.5 

Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột 

phá phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

quốc gia đến năm 2030 tại tỉnh 

Số 57-NQ/TW ngày 

22/12/2024 

Hiệu lực ngày 

22/12/2024 

2.6 

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách 

hành chính, nâng cao năng lực, hiệu 

quả quản lý 

Số 91-KT/TU ngày 

18/10/2022 

Hiệu lực ngày 

18/10/2022 

2.7 

Chương trình hành động của UBND 

tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 

91-KT/TU ngày 18/10/2022 

Số 12823/CTr-

UBND ngày 

23/12/2022 

Hiệu lực ngày 

23/12/2022 

2.8 

Văn bản của UBND tỉnh về việc 

triển khai công tác cải cách hành 

chính sau sắp xếp tổ chức bộ máy và 

đơn vị hành chính 

Số 864/UBND-

PVHCC ngày 

23/7/2025 

Hiệu lực ngày 

23/7/2025 

2.9 

Văn bản về việc khắc phục những 

hạn chế trong thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính năm 2025 

Số 60/UBND-TH 

ngày 04/7/2025 

Hiệu lực ngày 

04/7/2025 

2.10 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về 

xử lý cán bộ, công chức, viên chức 

và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang 

vi phạm quy định về điều khiển 

phương tiện giao thông mà trong 

máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn 

Số 35/CT-TTg ngày 

17/9/2024 

Hiệu lực ngày 

17/9/2024 

3 Lĩnh vực Kế toán 

3.1 

Thông tư của Bộ Tài chính Hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính, sự 

nghiệp 

Số 24/2024 ngày 

17/4/2024 

Hiệu lực ngày 

01/01/2025 
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3.2 

Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực 

kế toán, kiểm toán để đẩy mạnh 

phân cấp, phân quyền và sắp xếp tổ 

chức chính quyền địa phương 02 cấp 

Số 46/2025/TT-

BTC ngày 

20/6/2025 

Hiệu lực ngày 

01/7/2025 

4 Lĩnh vực Kế hoạch dự toán Ngân sách 

4.1 
Thông tư của Bộ Tài chính Quy định 

hệ thống mục lục ngân sách 

Số 324/2016/TT-

BTC ngày 

21/12/2016 

Hiệu lực ngày 

04/02/2017 

4.2 

Nghị định của Chính phủ quy định 

mức lương cơ sở và chế độ tiền 

thưởng đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và lực lượng vũ trang 

Số 73/2024/NĐ-CP 

ngày 30/6/2024 

Hiệu lực ngày 

01/7/2024 

5 Lĩnh vực Kiểm soát thủ tục Kho bạc 

5.1 

Thông tư của Bộ Tài chính hướng 

dẫn kiểm soát, thanh toán các 

khoản chi thường xuyên qua Kho 

bạc Nhà nước 

Số 17/2024/TT-

BTC  ngày 

14/3/2024 

Hiệu lực ngày 

06/8/2020 

5.2 

Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, thiết bị 

Số 15/2025/QĐ-

TTg ngày 

14/6/2025  

Hiệu lực ngày 

01/7/2025 

6 Lĩnh vực Xây dựng cơ bản 

6.1 Luật Ngân sách nhà nước 
Số 83/2015/QH13 

ngày 25/6/2015 

Hiệu lực ngày 

01/01/2017 

6.2 

Luật sửa đổi Luật Chứng khoán, 

Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 

lập, Luật Ngân sách Nhà nước, 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, 

Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu 

nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc 

gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 

2024 

Số 56/2024/QH15 

ngày 29/11/2024 

Hiệu lực ngày 

01/01/2025 

6.3 
Nghị định của Chính phủ hướng 

dẫn Luật Ngân sách nhà nước 

Số 163/2016/NĐ-

CP ngày 

21/12/2016 

Hiệu lực ngày 

01/01/2017 

6.4 

Nghị định của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung sửa đổi của 

luật ngân sách nhà nước tại Điều 4 

Luật số 56/2024/QH15 

Số 149/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 

Hiệu lực ngày 

01/01/2025 

6.5 

Thông tư của Bộ Tài chính Quy 

định về hệ thống mẫu biểu sử dụng 

trong công tác quyết toán 

Số 91/2025/TT-

BTC ngày 

26/9/2025  

Hiệu lực ngày 

26/9/2025 
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7 Lĩnh vực Văn thư, lưu trữ   

7.1 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 
Số 29/2018/QH14 

ngày 15/11/2018 

Hiệu lực ngày 

01/7/2020 

7.2 
Nghị định của Chính phủ hướng 

dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 

Số 26/2020/NĐ-CP 

ngày 28/02/2020 

Hiệu lực ngày 

01/7/2020 

7.3 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công 

an về biểu mẫu sử dụng trong công 

tác bảo vệ bí mật nhà nước 

Số 24/2020/TT-

BCA ngày 

10/3/2020 

Hiệu lực ngày 

01/7/2020 

7.4 
Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật 

Số 80/2015/QH13 

ngày 22/6/2015 

Hiệu lực ngày 

01/7/2016 

7.5 
Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật sửa đổi 

Số 63/2020/QH14 

ngày 18/6/2020 

Hiệu lực ngày 

01/01/2021 

7.6 

Nghị định của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Luật 

ban hành VBQPPL 

Số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14/5/2016 

Hiệu lực ngày 

01/7/2016 

7.7 
Nghị định của Chính phủ sửa đổi 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

Số 154/2020/NĐ-

CP ngày 

31/12/2020 

Hiệu lực ngày 

01/01/2021 

7.8 
Nghị định của Chính phủ sửa đổi 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

Số 59/2024/NĐ-CP 

ngày 25/5/2024 

Hiệu lực ngày 

01/6/2024 

7.9 
Nghị định của Chính phủ Hướng 

dẫn về công tác văn thư 

Số 30/2020/NĐ-CP  

ngày 05/3/2020 

Hiệu lực ngày 

05/3/2020 

8 Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

8.1 Luật Thi đua, khen thưởng 

Luật số: 

06/2022/QH15 ngày 

15/6/2022 

Hiệu lực ngày 

01/01/2024 

8.2 

Nghị định của Chính phủ quy định 

về phân cấp, phân quyền trong lĩnh 

vực thi đua, khen thưởng; hướng 

dẫn Luật Thi đua, khen thưởng 

Số 152/2025/NĐ-

CP ngày 14/6/2025 

Hiệu lực ngày 

01/7/2025 

8.3 

Thông tư quy định biện pháp để tổ 

chức, hướng dẫn Luật Thi đua 

khen thưởng và Nghị định 

152/2025/NĐ-CР quy định về phân 

cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi 

đua, khen thưởng; hướng dẫn Luật 

Thi đua khen thưởng 

Số 15/2025/TT-

BNV ngày 

04/8/2025 

Hiệu lực ngày 

05/8/2025 

9 Lĩnh vực tổ chức, cán bộ 

9.1 Luật Cán bộ, công chức 2008 
Luật số 

22/2008/QH12 

Hiệu lực ngày 

01/01/2010 

9.2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Luật số Hiệu lực ngày 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-98-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-Thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-98-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-Thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-2008-22-2008-QH12-82202.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-2008-22-2008-QH12-82202.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
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Viên chức sửa đổi 2019 52/2019/QH14 01/7/2020 

9.3 

Nghị định quy định tiêu chuẩn 

chức danh công chức lãnh đạo, 

quản lý trong cơ quan hành chính 

nhà nước 

Số 29/2024/NĐ-CP 

ngày 06/3/2024 

Hiệu lực ngày 

01/5/2024 

9.4 

Nghị định quy định về khuyến 

khích, bảo vệ cán bộ năng động, 

sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám 

chịu trách nhiệm vì lợi ích chung 

Số 73/2023/NĐ-CP 

ngày 29/9/2023 

Hiệu lực ngày 

29/9/2023 

9.5 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

số 112/2020/NĐ-CP 

Số 71/2023/NĐ-CP 

ngày 20/9/2023 

Hiệu lực ngày 

20/9/2023 

9.6 
Nghị định về vị trí việc làm và biên 

chế công chức 

Số 62/2020/NĐ-

CP ngày 01/6/2020 

Hiệu lực ngày 

20/7/2020 

9.7 

Nghị định về đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức 

Số 90/2020/NĐ-CP 

ngày 13/8/2020 

Hiệu lực ngày 

20/8/2020 

9.8 

Nghị định về vị trí việc làm và số 

lượng người làm việc trong đơn vị 

sự nghiệp công lập 

Số 106/2020/NĐ-

CP ngày 10/9/2020 

Hiệu lực ngày 

15/11/2020 

9.9 
Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, 

công chức, viên chức 

Số 112/2020/NĐ-

CP ngày 18/9/2020 

Hiệu lực ngày 

20/9/2020 

9.10 
Thông tư Quy định chế độ báo cáo 

thống kê ngành Nội vụ 

Số 02/2023/TT-

BNV ngày 

23/3/2023 

Hiệu lực ngày 

10/5/2023 

9.11 

Thông tư hướng dẫn về vị trí việc 

làm công chức lãnh đạo, quản lý; 

nghiệp vụ chuyên môn dùng 

chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ 

quan, tổ chức hành chính và vị trí 

việc làm chức danh nghề nghiệp 

chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, 

phục vụ trong đơn vị sự nghiệp 

công lập 

Số 12/2022/TT-

BNV ngày 

30/12/2022 

Hiệu lực ngày 

15/02/2023 

9.12 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 12/2022/TT-

BNV 

Số 06/2024/TT-

BNV ngày 

28/6/2024 

Hiệu lực ngày 

20/8/2024 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-29-2024-ND-CP-tieu-chuan-chuc-danh-lanh-dao-quan-ly-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-326382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-112-2020-nd-cp-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-453227.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-62-2020-ND-CP-vi-tri-viec-lam-va-bien-che-cong-chuc-444013.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-62-2020-ND-CP-vi-tri-viec-lam-va-bien-che-cong-chuc-444013.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-2-2023-TT-BNV-che-do-bao-cao-thong-ke-nganh-Noi-vu-560346.aspx

